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Tủ giám sát báo cháy
và chữa cháy
FMCP-36
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NGUỒN BÁO CHÁY SỰ CỐ XẢ KHÍ

RE SE T TẮT CÒI THỬ ĐÈ N

Loop RS-485: 36/ 36 · LAN TCP/ IP: Kết nối ·  M odbus  RTU

TỦ GIÁM SÁT BÁO CHÁY
VÀ CHỮA CHÁY
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36
Địa chỉ vùng Loop
qua RS-485

10″
Màn hình
LCD Graphic

LAN
TCP/IP
và Modbus RTU

USB
Cài đặt
bằng phần mềm
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DAIAN Technology T Í N H  N Ă N G  &  G I A O  D I Ệ N

01 Giao diện màn hình 10 inch
Toàn bộ giám sát và thao tác thực hiện trên màn hình LCD Graphic 10 inch; mặt tủ gọn, không có đèn và
nút cơ.
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NGUỒN BÁO CHÁY SỰ CỐ XẢ KHÍ

RESET TẮT CÒI THỬ ĐÈN

Loop RS-485: 36/36 · LAN TCP/IP: Kết nối · Modbus RTU

A Lưới 36 địa chỉ
Trạng thái từng vùng Loop
hiển thị theo màu.

B Đèn trạng thái
Nguồn, Báo cháy, Sự cố,
Xả khí trên màn hình.

C Nút vận hành
Reset, Tắt còi, Thử đèn
ngay trên giao diện.

D Thanh kết nối
Tình trạng Loop RS-485,
LAN TCP/IP, Modbus.

02 Tính năng nổi bật
01
Vi xử lý MCU 32-bit
Chống nhiễu, chống treo chip,
tiết kiệm điện.

02
Lưu trữ khi mất nguồn
Tự động lưu và chạy tiếp, thời
gian lên đến 2 tháng.

03
Nguồn DC dải rộng
Bộ điều khiển 12 hoặc 24 VDC;
hoạt động liên tục 8,0 – 35,0
VDC.

04
Kết nối linh hoạt
Modbus RTU / RS-485 và mạng
LAN TCP/IP.

05
Cài đặt dễ dàng
Bằng tay hoặc 100% thông số
qua phần mềm USB, giao diện
Anh / Việt.

06
Vỏ tủ bền chắc
Thép 1,5 mm sơn tĩnh điện, kết
cấu module, IP42.
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DAIAN Technology K Í C H  T H Ư Ớ C  &  K Ế T  N Ố I

03 Kích thước & lắp đặt

F M CP - 36 ·  GIÁM  S ÁT 36 ĐỊA CHỈ VÙNG 09: 30 ·  23/09/2026
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NGUỒN BÁ O CHÁ Y SỰ CỐ X Ả  KHÍ

RESET TẮT CÒI THỬ ĐÈN

Loop RS-485:  36/36 ·  LAN TCP/I P:  Kết nối  ·  Modbus RTU
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Kích thước
≤ 400 × 100 × 600 mm

Vật liệu
Thép tấm dày 1,5 mm

Bề mặt
Sơn tĩnh điện màu đỏ

Lắp đặt
Treo tường

Cửa tủ
Bản lề trái, khóa phải

Thông gió
Khe hai bên hông và mặt trước

Đi dây
4 lỗ luồn cáp dưới đáy

Đơn vị: mm

04 Sơ đồ kết nối hệ thống

Thiết bị địa chỉ
Tối đa 36 địa chỉ vùng

Loop

RS-485 FMCP-36
Tủ giám sát báo cháy

và chữa cháy

LAN TCP/IP
Giám sát trung

tâm
Máy tính, BMS /

SCADA

USB Máy tính cài đặt thông số bằng phần mềm (tiếng Anh / tiếng Việt)

Giao thức truyền thông: Modbus RTU / RS-485

05 Ứng dụng
Tòa nhà văn phòng,
chung cư

Nhà xưởng, kho bãi Trung tâm dữ liệu,
phòng máy

Trường học, bệnh
viện
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DAIAN Technology T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U ẬT

06 Thông số kỹ thuật
STT HẠNG M ỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

01 Dòng điện 3 A

02 Tần số 50 Hz – 60 Hz

03 Tiêu chuẩn lắp ráp Kết cấu dạng module, tháo lắp dễ dàng

04 Kích thước tủ (D × R × C) ≤ 400 × 100 × 600 mm

05 Bề mặt Sơn tĩnh điện

06 Vật liệu Thép tấm dày 1,5 mm

07 Lắp đặt Treo tường

08 Cấu hình và hiển thị + Chip xử lý nhân MCU 32-bit, chống nhiễu, chống treo chip, tiết kiệm
điện

+ Điện áp nguồn cấp DC cho bộ điều khiển: 12 hoặc 24 VDC
+ Nhiệt độ hoạt động: −27 °C ~ +70 °C
+ Tự động lưu trữ và chạy tiếp khi mất nguồn, thời gian lên đến 2 tháng
+ Màn hình hiển thị LCD Graphic 10 inch

09 Điện áp làm việc Cung cấp điện liên tục từ 8,0 VDC đến 35,0 VDC

10 Dung lượng quản lý thiết bị –
Loop / zone

Quản lý 36 địa chỉ vùng Loop theo phương thức truyền thông RS-485

11 Phương thức truyền thông Modbus RTU / RS-485; kết nối LAN TCP/IP

12 Cài đặt thông số linh hoạt + Cài đặt các thông số bằng tay
+ Cài đặt 100% thông số bằng phần mềm máy tính qua cổng USB;

giao diện phần mềm chọn được tiếng Anh hoặc tiếng Việt

13 Điều kiện làm việc Nhiệt độ: −25 °C ~ +70 °C · Độ ẩm: 20 ~ 90 %

14 Điều kiện bảo quản Nhiệt độ: −40 °C ~ +85 °C

15 Cấp độ bảo vệ IP42
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